
Obst auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

táo chuối

die Banane

Quả chuối đó rất chín.
Diese Banane ist sehr reif.

Lektion 89 · Gängiges Obst

der Apfel

Bố tôi ăn rất nhiều táo.
Mein Vater isst viele Äpfel.

Lektion 89 · Gängiges Obst

cam chanh

die Zitrone

Những quả chanh này rất
chua.

Diese Zitronen sind sehr sauer.

Lektion 89 · Gängiges Obst

die Orange

Làm thế nào để bóc vỏ một
quả cam?

Wie schälst du eine Orange?

Lektion 89 · Gängiges Obst

dâu tây nho

die Traube

Cô ấy làm rơi một quả nho
xuống sàn nhà.

Sie ließ eine Traube auf den
Boden fallen.

Lektion 89 · Gängiges Obst

die Erdbeere

Chúng tôi đã hái những quả
dâu tây tươi.

Wir haben frische Erdbeeren
gepflückt.

Lektion 89 · Gängiges Obst

quả lê quả đào

der Pfirsich

Anh ấy mua một quả đào
mềm ở chợ.

Er kaufte einen weichen
Pfirsich auf dem Markt.

Lektion 89 · Gängiges Obst

die Birne

Quả lê này đã đủ chín để ăn
chưa?

Ist die Birne reif genug zum
Essen?

Lektion 89 · Gängiges Obst
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Obst auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

dứa dưa hấu

die Wassermelone

Chúng tôi đã chia nhau một
quả dưa hấu lớn trong buổi

dã ngoại.
Wir haben uns beim Picknick

eine große Wassermelone
geteilt.

Lektion 89 · Gängiges Obst

die Ananas

Dứa có vị ngọt và hơi chua.
Die Ananas schmeckt süß und

etwas sauer.

Lektion 89 · Gängiges Obst

quả anh đào dưa

die Melone

Quả dưa này có mùi rất
ngọt.

Diese Melone riecht sehr süß.

Lektion 89 · Gängiges Obst

die Kirsche

Có bao nhiêu quả anh đào
trong bát?

Wie viele Kirschen sind in der
Schüssel?

Lektion 89 · Gängiges Obst

kiwi chanh

die Limette

Cô ấy cắt quả chanh xanh.
Sie schneidet die grüne

Limette.

Lektion 92 · Süßes & tropische Früchte

die Kiwi

Cô ấy ăn một quả kiwi ngọt.
Sie isst eine süße Kiwi.

Lektion 92 · Süßes & tropische Früchte

xoài dừa

die Kokosnuss

Tôi đã ăn quả dừa tươi.
Ich habe die frische

Kokosnuss gegessen.

Lektion 92 · Süßes & tropische Früchte

die Mango

Cô ấy ăn một quả xoài ngọt.
Sie isst eine süße Mango.

Lektion 92 · Süßes & tropische Früchte
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